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• Seri LBD3 6-7

• Seri LBD2 8

• Seri LBD 9-10

• Seri LB 11-12

• Seri LCD 13

• Seri LBF 14

• Seri LBA 15

• Seri LBD Màu 16

LED BULB

Mới
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Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LED BULB

LED BULB CHỐNG ẨM
Seri LBD3

• Thân �èn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
• Chống va �ập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

LBD3-3T
LBD3-3V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

9W

300 Lm 25.500

30.900

38.000

44.900

Ø45 x 77

Ø55 x 100

Ø60 x 107

Ø60 x 109

500 Lm

700 Lm

900 Lm

LBD3-5T
LBD3-5V

LBD3-7T
LBD3-7V

LBD3-9T
LBD3-9V

3W

5W

7W

Seri LBD3

CHỐNG ẨM

3w 5w 7w 9w 12w 15w 20w 30w 40w 50w

3

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w
(3W - 15W)

120 Lm/w
(20W - 50W)

Điện áp

175-265V AC

Voltage

Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
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LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LBD3-12T
LBD3-12V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
80 cái/thùng

1 cái/hộp
80 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1200 Lm 56.100

74.000

86.900

129.600

Ø70 x 142

Ø80 x 156

Ø80 x 152

Ø100 x 186

1500 Lm

2400 Lm

3600 Lm

LBD3-15T
LBD3-15V

LBD3-20T
LBD3-20V

LBD3-30T
LBD3-30V

1 cái/hộp
12 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

174.200Ø118 x 2164800LmLBD3-40T
LBD3-40V

1 cái/hộp
8 cái/thùng6000 - 6500K 248.100Ø138 x 2606000 LmLBD3-50T

12W

15W

20W

30W

40W

50W

Seri LBD3
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LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LED BULB CHỐNG ẨM
Seri LBD2

• Thân �èn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
• Chống va �ập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

LBD2-12T
LBD2-12V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
30 cái/thùng

1 cái/hộp
30 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1200 Lm 56.100

74.000

86.900

129.600

Ø65 x 130

Ø65 x 130

Ø80 x 152

Ø100 x 185

1500 Lm

2000 Lm

3000 Lm

LBD2-15T
LBD2-15V

LBD2-20T
LBD2-20V

LBD2-30T
LBD2-30V

Seri LBD2

1 cái/hộp
12 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

174.200Ø118 x 2164000 LmLBD2-40T
LBD2-40V

1 cái/hộp
8 cái/thùng

248.100Ø138 x 2605000 LmLBD2-50T

12W

15W

20W

30W

40W

50W

12w 15w 20w 30w 40w 50w

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w

Điện áp

175-265V AC

Voltage
Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Hệ số
công suất

>0.5

PF
Chỉ số

hoàn màu

>80

RA

6000 - 6500K

2
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2
LED BULB

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

90 Lm/w
(3W - 5W)

100 Lm/w
(7W - 60W)

Điện áp

100-240V AC 
(3W - 15W)

175-265V AC
(20W - 60W)

Voltage

Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF

• Công suất �a dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

270 Lm 25.500

30.900

38.000

44.900

Ø45 x 82

Ø55 x 94

Ø60 x 112

Ø60 x 118

450 Lm

700 Lm

900 Lm

LBD-3T
LBD-3V

LBD-5T
LBD-5V

LBD-7T
LBD-7V

LBD-9T
LBD-9V

Seri LBD 3w 5w 7w 9w 12w 15w 20w 30w 40w 50w 60w

Seri LBD

3W

5W

7W

9W
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LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
12 cái/thùng

1 cái/hộp
8 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

20W

30W

40W

50W

2000 Lm 86.900

129.600

174.200

248.100

Ø80 x 152

Ø100 x 180

Ø118 x 216

Ø138 x 245

3000 Lm

4000 Lm

5000 Lm

1 cái/hộp
8 cái/thùng

60W

262.000Ø138 x 2726000 Lm

Seri LBD

1 cái/hộp
80 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

12W

56.100Ø67 x 1281200 Lm

1 cái/hộp
80 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

15W

74.000Ø67 x 1431500 Lm

LBD-20T
LBD-20V

LBD-30T
LBD-30V

LBD-40T
LBD-40V

LBD-50T

LBD-60T

LBD-12T
LBD-12V

LBD-15T
LBD-15V

6000 - 6500K

6000 - 6500K
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Tiết kiệm

80%�điện�năng

Điện áp

175-265V AC

Voltage
Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Đui �èn

E27
(20W - 80W)

E40
(100W)

Hiệu suất
chiếu sáng

90-100 Lm/w

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF 2
LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LB-20T
LB-20V
LB-20N

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

1 cái/hộp
20 cái/thùng

2000 Lm 98.300Ø80 x 150

LB-30T
LB-30V
LB-30N

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

1 cái/hộp
20 cái/thùng

3000 Lm 136.900Ø100 x 180

LB-40T
LB-40V
LB-40N

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

1 cái/hộp
12 cái/thùng

4000 Lm 203.800Ø118 x 210

LB-50T 1 cái/hộp
8 cái/thùng5000 Lm 305.300Ø135 x 238

LB-60T 6000 - 6500K 1 cái/hộp
9 cái/thùng

5400 Lm 749.300Ø150 x 280

LB-80T 6000 - 6500K 1 cái/hộp
9 cái/thùng

7200 Lm 833.500Ø150 x 280

LB-100T 6000 - 6500K 1 cái/hộp
9 cái/thùng

20W

30W

40W

50W

60W

80W

100W

10000 Lm 1.168.500Ø150 x 330

Seri LB

Seri LB 20w 30w 40w 50w 60w 80w 100w

6000 - 6500K

E27

E27

E40
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2
LED BULB

Seri LB

LB-9T/DC

9W

806 Lm 87.300Ø60 x 1106000 - 6500K 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LED bulb dùng �iện
DC 12V

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LB-9/3C

9W

806 Lm 75.000Ø60 x 110

Seri LB

6500 - 3000 - 4000K 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LB-9T/3DIM
LB-9V/3DIM

9W

806 Lm 51.500Ø60 x 1106000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
50 cái/thùng

LB-9T/AM

9W

840 Lm 93.600Ø60 x 110

Chế �ộ thường:
6000 - 6500K

Chế �ộ chống muỗi:
3400K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

LB-9T/MS

9W

900 Lm 156.200Ø60 x 1206000 - 6500K 1 cái/hộp
50 cái/thùng

LED bulb 3 mức sáng

LED bulb chống muỗi

LED bulb cảm biến
chuyển �ộng �iện từ

LED bulb 3 chế �ộ màu

LBL2-9T
LBL2-9V

9W

1000 Lm 44.900Ø70 x 1286000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
50 cái/thùng

LED bulb chống ẩm

9w

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Điện áp

100-240V AC
176-265V AC

Voltage
Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Đui �èn

E27

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
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2
LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LCD-3V

3W

300 Lm 24.600Ø35 x 103

Seri LCD

1 cái/hộp
100 cái/thùng

LCD-5V

5W

500 Lm 25.300Ø35 x 1032800 - 3200K

2800 - 3200K

2800 - 3200K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

LCD-7V

7W

700 Lm 32.800Ø39 x 114 1 cái/hộp
100 cái/thùng

Điện áp

220 - 240V AC

Voltage
Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.4

PF
Đui �èn

E14

ĐÈN LED CANDLE
Seri LCD
3w 5w 7w

SẢN�PHẨM
MỚI

MỚ
I

MỚ
I

MỚ
I

E14

E14

E14
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2
LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Photon
(µmol/s)

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

9W

140 - 360 Lm 85.800Ø60 x 112

Seri LBF

12.5 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LBF-9

LBF-12

12W

140 - 360 Lm 116.600Ø70 x 12717.0 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LED BULB THANH LONG
Seri LBF

• Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao khi áp dụng vào trồng trọt trong nông 
nghiệp. 

• Đèn ít phát sinh nhiệt trong chiếu sáng cây trồng nên ít bốc hơi nước giúp giảm 
thiểu lượng nước cung cấp cho cây.

• Lượng photon cao giúp cho cây trồng có năng suất quang hợp cao và tốt hơn.
• Đèn LED bulb thanh long có phổ ánh sáng chuyên dụng, giúp kích thích sự phát 
triển của hoa và trái thanh long, giúp nâng cao năng suất và �em lại hiệu quả 
cho nhà vườn.

• Đèn có 2 loại công suất: 9W, 12W giúp khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với 
không gian nuôi trồng của mình.

• Đèn có thể chịu �ược tác �ộng của môi trường (nắng, mưa...) nên rất an toàn khi 
sử dụng.

9w 12w

Điện áp

220V AC

Voltage
Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Đui �èn

E27

Tiết kiệm

50%�điện�năng



15

2
LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LBA-12T
LBA-12V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
40 cái/thùng

1 cái/hộp
40 cái/thùng

1 cái/hộp
8 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

12W

15W

60W

1200 Lm 79.000

84.300

390.400

Ø65 x 125

Ø65 x 125

Ø135 x 277

1500 Lm

6000 Lm

LBA-15T
LBA-15V

LBA-60T

Seri LBA

6000 - 6500K

1 cái/hộp
8 cái/thùng

80W

437.400Ø135 x 2778000 LmLBA-80T 6000 - 6500K

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w

Điện áp

175-265V AC

Voltage

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Đui �èn

E27
(12W - 15W)

E40
(60W - 80W)

Seri LBA 12w 15w 60w 80w

• Chống va �ập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

E40

E40



16

2
Tiết kiệm

80%�điện�năng

Điện áp

100-240V AC

Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Hệ số
công suất

>0.5

PF
Tuổi thọ

30.000�giờ

Voltage

LED BULB

1.5W

Seri LBD

1.5W

1.5W

1.5W

1.5W

1.5W

Mã hàng
Model

LBD-3R

LBD-3OR

LBD-3PK

LBD-3YL

LBD-3BL

LBD-3GR

LBD-3MK

Đóng gói
Packing

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1.5W

Giá bán lẻ
VNĐ

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

Kích thước
Size (mm)

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Nhiệt �ộ màu
CCT

Màu �ỏ

Màu cam

Màu hồng

Màu vàng

Màu xanh dương

Màu xanh lá

Màu trắng sữa

LED BULB MÀU
Seri LBD 1.5w


